
ỦY BAN NHÂN DÂN Phụ lục 02
 HUYỆN QUỐC OAI

Lô tài sản: Điện thoại; máy vi tính; khác
    (Kèm theo Quyết định số  331/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND huyện Quốc Oai)

Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tổng số    200    10.024.000 

1 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 nokia 107 màu đen
imei: 
1351732/06/70518
8/1

Không sử dụng được

2 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Lenovo A 706 màu trắng
imei: 
860205023034956

Không sử dụng được

3 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 Nokia 1202 màu đen
imei: 
358242/03/999298/
3

Không sử dụng được

4 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 Nokia 1200 màu đen
imei: 
35203/02/806986/1

Không sử dụng được

5 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia 1280 màu trắng
imei: 
356245042084336

Không sử dụng được

6 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia 100 màu xanh thẫm
imei: 
355476059583321

Không sử dụng được

7 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 Samsung cũ màu đen
imei: 
354507051271332

Không sử dụng được

8 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 Iphone 4 màu đen Không sử dụng được

9 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đỏ đen
imei: 
356497/06/520099/
8

Không sử dụng được

10 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 Iphone màu trắng
imei: 
013880002077360

Không sử dụng được

Tình trạng tài sản

DANH MỤC TÀI SẢN THI HÀNH ÁN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

11 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 VEGA màu đen 
imei: 
355341052512446

Không sử dụng được

12 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia X6 màu đen
imei: 
354855/04/744209/
9

Không sử dụng được

13 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen
355193/05/611107/
7

Không sử dụng được

14 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu trắng
seri: 
353107028124259

Không sử dụng được

15 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen
imei: 
358097/01/314223/
1

Không sử dụng được

16 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Màu hồng loại LV116
imei: 
354937053007527

Không sử dụng được

17 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 Samsung màu đen
model: 
SMG313HZ

Không sử dụng được

18 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen bạc IC: 6614-RM 604 Không sử dụng được

19 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 Samsung màu trắng
imei: 
354581/04/564800/
4

Không sử dụng được

20 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 Samsung màu trắng
imei: 
352609/05/224222/
1

Không sử dụng được

21 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia 1208
imei: 
353501/02/161348/
4

Không sử dụng được

22 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Viettel màu đỏ
imei 1: 
359429067563757

imei 2: 
35942906756376
5

Không sử dụng được
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

23 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu xanh
imei: 
352711/04/195332/
0

Không sử dụng được

24 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen cũ
imei: 
3571/3906/072851
1

Không sử dụng được

25 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen
imei 1: 
355178/05/725604/
7

imei 2: 
355178/05/72560
5/4

Không sử dụng được

26 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 FPT màu đen
imei 1: 
980056008445542

Imei 2: 
98005600851624
3

Không sử dụng được

27 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen cũ
imei 1: 
355151068227968

imei 2: 
35515106822797
6

Không sử dụng được

28 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 Samsung Không sử dụng được

29 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu xanh đen
imei: 
353032/06/292067/
9

Không sử dụng được

30 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đỏ đen
imei: 
355149/06/953531/
4

Không sử dụng được

31 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 FPT màu xanh
imei 1: 
980038005487800

imei 2: 
98003800550880
3

Không sử dụng được

32 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Viettel màu đen
imei: 
864995023055888

Không sử dụng được

33 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen
imei 1: 
359774/06/735302/
6

imei 2: 
359774/06/73530
3/4

Không sử dụng được

34 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu trắng
imei 1: 
353721076336902

imei 2: 
35372107633691
0

Không sử dụng được
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

35 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu vàng 
imei: 
356437/02/789256/
6

Không sử dụng được

36 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu xanh
imei: 
355753/06/794806/
2

Không sử dụng được

37 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen
imei: 
356497/06/142744
7/0

Không sử dụng được

38 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu xanh đen
imei: 
358977/05/613943/
6

Không sử dụng được

39 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 Iphone màu trắng, vàng
imei: 
354404067295705

Không sử dụng được

40 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 Iphone màu trắng vàng Không sử dụng được

41 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen
sơri: 
356068034640232

imei: 
358242/03/35968
4/8

Không sử dụng được

42 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen Không sử dụng được

43 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia 1208
imei: 
355904058005525

Không sử dụng được

44 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 Samsung màu trắng Không sử dụng được
45 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia 6700 Không sử dụng được
46 Điện thoại Chiếc 2 10.000           20.000 Nokia màu tím và màu xanh đen Không sử dụng được
47 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu xanh trắng Không sử dụng được

48 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Viettel màu đỏ
imei: 
862614022279785

Không sử dụng được

49 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia xanh
imei: 
354861/04/755900/
7

Không sử dụng được
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

50 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 Samsung màu trắng
imei: 
351777/06/394739/
2

Không sử dụng được

51 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia xanh
imei1: 
354625/05/083372/
8

imei2: 
354625/05/08337
3/6

Không sử dụng được

52 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Zono
imei 1: 
357797072808009

imei2: 
35779707301200
7

Không sử dụng được

53 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu xanh Không sử dụng được
54 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen Không sử dụng được

55 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Oppo màu trắng
imei 1: 
867028029955476

imei 2: 
86702802995546
8

Không sử dụng được

56 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Sony màu đen Không sử dụng được

57 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 FPT màu đen
imei: 
980018008307924

Không sử dụng được

58 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Masstel màu đỏ
imei: 
301014166505997

Không sử dụng được

59 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Philips màu đen
imei 1: 
862870033616817

iemi 2: 
86287003365721
7

Không sử dụng được

60 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 Iphone màu xám
imei: 
354391067860440

Không sử dụng được

61 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu xanh Không sử dụng được
62 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia xanh đen Không sử dụng được
63 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Oppo màu trắng Không sử dụng được
64 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu trắng đen Không sử dụng được

65 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 IP4 màu đen IC:579C-E2380A
đã qua sử dụng, không 
mở lên được
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

66 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 Nokia màu đen, không có nắp sau
Imei1: 
356018087191245

IMEI2: 
35601808719125
2

đã qua sử dụng, không 
mở lên được

67 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 
điện thoại nokia màu đen cũ, không 
có nắp sau, trong có 01 sim đt

không kiểm tra đc 
số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

68  điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
điện thoại gigi màu xanh đen cũ, 
bên trong có 01 sim điện thoại, ko 
kiểm tra đc số imei

không kiểm tra 
được

đã qua sử dụng, không 
mở lên được

69  điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 điện  thoại samsung cũ 355228086580063
35522908658006
1

đã qua sử dụng, không 
mở lên được

70  điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
điện thoại samsung màu đen cũ 
trong có 01 sim

không kiểm tra 
được

đã qua sử dụng, không 
mở lên được

71  điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
điện thoại iphone màu xám trong 
có 01 sim đt

359229068543794
đã qua sử dụng, không 
mở lên được

72  điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
điện thoại nokia màu đen cũ trong 
có 01 sim đt

không kiểm tra 
được

đã qua sử dụng, không 
mở lên được

73 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 
Điện thoại kiểu dáng Iphone màu 
trắng vàng

imei: 
352001066558539

Đơt 2,3

74 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 
Điện thoại Iphone màu đen xám 
bên trong có một sim

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được.

75 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 
Điện thoại di động Masstel bên 
trong có một sim

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được.

76 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 
điện thoại di động SAMSUNG  
màu đen bạc có hai sim của nhà 
mạng Viettel, 

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được.

77 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 
Điện thoại Vsmart màu trắng đen 
bên trong có một sim Vinaphone

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được.
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

78 Điện thoại Chiếc 1 30.000           30.000 
Điện thoại kiểu dáng Iphone màu 
trắng hồng bên trong có một sim 
Vinaphone

Mặt sau và các cạnh của 
điện thoại có nhiều vết 
sước nhỏ, điện thoại 
trong tình trạng không sử 
dụng được.

79 Điện thoại Chiếc 1 10.000           10.000 
Điện thoại di động Nokia 1280 
màu xanh

imei: 
355956/04/839656/
2

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được.

80 Điện thoại cái 1 200.000         200.000 
Điện thoại di động kiểu dáng 
Iphone Xsmax, 64GB màu vàng

imei: 
357309091202238

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được.

81 Điện thoại Cái 1 200.000         200.000 
Điện thoại di động nhãn hiệu 
Iphone Xsmax, màu vàng

seri: 
FFMYPA2KPHF

Số máy: 
MT5C2LL/A

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được.

82 Điện thoại Cái 1 30.000           30.000 
Điện thoại di động nhãn hiệu 
Iphone màu vàng, bên trong có 1 
sim viettel

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được; không kiểm tra 
được số imei

83 Điện thoại Cái 1 30.000           30.000 
Điện thoại hiệu Iphone màu vàng 
đen, bên trong có 1 sim mạng 
Mobiphone

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được; không kiểm tra 
được số imei

84 Điện thoại Cái 1 30.000           30.000 
Điện thoại hiệu Iphone màu trắng 
hồng

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được; không kiểm tra 
được số imei

85 Điện thoại Cái 1 30.000           30.000 
Điện thoại kiểu dáng Iphone màu 
trắng hồng, bên trong có 1 sim 
viettel

Model A1661 
FCCID:BCG-
E3087A IC; 579C- 
E3087A

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được; không kiểm tra 
được số imei

86 Điện thoại Cái 1 30.000           30.000 
Điện thoại kiểu dáng Iphone màu 
trắng đen, bên trong có 1 sim viettel

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được; không kiểm tra 
được số imei
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

87 Điện thoại Cái 1 30.000           30.000 
Điện thoại hiệu Iphone màu vàng, 
bên trong có 1 sim mạng 
Mobiphone

imei: 
359263065620198

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được;

88 Điện thoại Cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Nokia màu đen, bên 
trong có 2 sim

imei 1: 
353200113946841

imei 2: 
35320011894684
6

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng 
được;

89 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Realme màu đỏ đen, 
không có sim

90 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Itel màu xám đen cũ, 
bên trong có 2 sim

91 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Intel màu đen cũ, bên 
trong có 1 sim

92 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ Sony màu trắng đen cũ, bên 
trong có 1 sim

93 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Viettel màu tím 
than cũ, bên trong có 1 sim số seri 
là 8984048604074381864

số IMEI 1: 
352139065848228

số IMEI 2: 
35213906584823
6

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

94 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 

ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia C2 màu 
xanh, bên trong có 1 sim điện 
thoại; số seri sim 
8984048854000312459

số IMEI 1: 
355211/05/789381/
4

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

95 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ Iphon màu trắng đã qua sử 
dụng, bên trong có 1 sim viettel

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

96 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO màu xanh 
lục, bên trong có chứa 2 sim

số IMEI 1: 
860028040588576

số IMEI 2: 
86002804058856
8

97 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung bên 
trong máy ghi SM-G532G/DS, 
chưa 1 sim

số IMEI 1: 
356431081398775/
01

số IMEI 2: 
35643208139877
3/01

98 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 

ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu đen 
xám đã qua sử dụng, bên trong có 1 
sim; Điện thoại bị bong màn hình, 
bị vỡ phía trên góc trái màn hình

Điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

99 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ Redmi màu đen cũ, đã qua 
sử dụng; bên trong có 1 sim điện 
thoại

Không sử dụng được nên 
ko kiểm tra được số IMEI

100 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu 
vàng, bên trong có 1 sim điện thoại

số IMEI: 
359311060266127

Điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

101 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen 
cũ, bên trong có 1 sim điện thoại

số IMEI: 
352404/05/486126/
3

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

102 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ hiệu Iphone 6sPlus, bên 
trong có lắp sim số 0878524195

số IMEI: 
353328079994917

103 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Vsmart màu đen, 
bên trong có 1 sim viettel

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

104 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung màu 
đen cũ đã qua sử dụng, bên trong 
có 1 sim điện thoại

số imei 1: 
357078/06/334181/
7

số imei 2: 
357079/06/33418
1/5

105 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 

ĐTDĐ nhãn hiệu Symphony đã 
qua sử dụng, bên trong có 2 sim 
viettel; do máy không sử dụng 
được nên ko kiểm tra bên trong máy

106 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ Iphone màu trắng bên trong 
có lắp 1 sim viettel (thu giữ của Lê 
Tiến Anh)

số imei: 
355405078466846

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

107 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ Iphone màu trắng bên trong 
có lắp 1 sim viettel (thu giữ của Tạ 
Duy Khánh, kiểu dáng iphone 6 to)

số imei: 
354435066484635

điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

108 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO màu đen 
cũ, đã qua sử dụng

IMEI 1: 
867764025610372

IMEI 2: 
86776402561036
4

Máy trong tình trạng 
không sử dụng được
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

109 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ màu đen hiệu Mastel A106, 
không có pin, không có nắp sau

IMEI 1: 
301014123135052

IMEI 2: bị mờ 
nên không rõ

Máy trong tình trạng 
không sử dụng được

110 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ màu đen, nhãn hiệu ACE đã 
qua sử dụng, bên trong có 02 sim

IMEI 
359053914254747

ĐT trong tình trạng 
không sử dụng được

111 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu iphone màu 
trắng, mặt trước và mặt sau bị vỡ, 
bên trong có 01 sim

ĐT trong tình trạng 
không sử dụng được

112 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu iphone 6 màu 
vàng đồng đã qua sử dụng, mặt 
trước có nhiều vết rạn vỡ

imei 
356678083026602

113 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Realme màu 
xanh đen đã qua sử dụng, màn hình 
bị vỡ, bên trong có 02 simViettel

ĐT trong tình trạng 
không sử dụng được

114 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 

ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung màu 
xanh đen cũ, đã qua sử dụng, màn 
hình bị vỡ; bên trong có 02 sim 
Viettel

ĐT trong tình trạng 
không sử dụng được

115 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu vàng 
đen đã qua sử dụng; bên trong có 
01 sim Viettel

ĐT trong tình trạng 
không sử dụng được

116 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 12Promax 
màu xanh đen, đã qua sử dụng; bên 
trong có 01 sim viettel

Imei 
351143343440890

ĐT trong tình trạng 
không sử dụng được

117 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen, 
bên trong có 1 sim điện thoại

ĐT trong tình trạng 
không sử dụng được

118 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105, vở 
màu xanh; bên trong có 01 sim điện 
thoại

ĐT trong tình trạng 
không sử dụng được
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

119 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 

ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu trắng 
hồng, mặt sau ghi Model 
A1688FCC ID: BGC-E2946A, IC: 
579C-E2946A, bên trong có 01 sim

ĐT trong tình trạng 
không sử dụng được

120 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 

ĐTDĐ kiểu dáng Iphone X màu 
đen, mặt sau có 02 vết bị vỡ, nhiều 
vết nứt bên phải cạnh camera; bên 
trong có 01 sim Itel

IMEI 
353044091563610

121 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone Xs màu 
đen, mặt trước có vết xước dài; bên 
trong có lắp 01 sim Vinaphone

imei 1: 
357277091953490

imei 2: 
35727709187461
3

122 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Vsmart Bee3, 
màu đen, bên trong có 1 sim

số imei1: 
352705111785844

số imei2: 
35270511178585
1

Điện thoại đã qua sử 
dụng

123 Điện thoại cái 1 10.000           10.000 

ĐTDĐ Oppo màu xanh dương, 
camera mặt sau điện thoại ghi chữ 
Al camera, bên trong có 2 sim 
Viettel

Điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

124 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 

ĐTDĐ kiểu Iphone màu trắng, mặt 
trước bị vỡ góc phải phía trên màn 
hình, có nhiều vết rạn nứt; bên 
trong có lắp 01 sim Viettel

số imei: 
013851007925036

Điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

125 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 

ĐTDĐ kiểu Iphone màu vàng đen, 
mặt sau góc phải phía dưới bị vỡ, 
có nhiều vết rạn nứt dài; bên trong 
có lắp 01 sim Viettel

Điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

126 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone, màu 
trắng; bên trong có 1 sim Viettel

số imei: 
355677071716894

trong tình trạng không sử 
dụng được

127 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ VSMart màu xanh cũ đã 
qua sử dụng, mặt trước bị vỡ nứt, 
bên trong có 1 sim Viettel

trong tình trạng không sử 
dụng được
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Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản
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Đơn 
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128 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ Oppo màu trắng hồng, đã 
qua sử dụng, bên trong có 2 sim 
viettel

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

129 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Nokia màu đen cũ đã 
qua sử dụng, bên trong có 1 sim 
điện thoại viettel

imei 1: 
354191107572280

imei 2: 
35419110857228
9

trong tình trạng không sử 
dụng được

130 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu đen 
cũ đã qua sử dụng, bên trong có 1 
sim điện thoại viettel

Số imei: 
359403088197838

trong tình trạng không sử 
dụng được

131 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 

ĐTDĐ hiệu Samsung, màu đen cũ 
đã qua sử dụng, mặt trước và mặt 
sau đều bị vỡ nứt, bên trong có 1 
sim đ.thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

132 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ hiệu Samsung, màu vàng cũ 
đã qua sử dụng, bên trong có 1 sim 
điện thoại

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

133 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Nokia màu xanh đen 
cũ đã qua sử dụng, bên trong có 1 
sim điện thoại

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

134 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu vàng
trong tình trạng không sử 
dụng được

135 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu vàng
trong tình trạng không sử 
dụng được

136 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu vàng 
cũ, bên trong có 1 sim điện thoại

không rõ số imei
trong tình trạng không sử 
dụng được

137 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu vàng 
cũ, bên trong có 1 sim điện thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

138 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu xám 
cũ, bên trong có 1 sim điện thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

139 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu đen 
cũ, bên trong có 1 sim điện thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

140 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu bạc 
cũ, bên trong có 1 sim điện thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được
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141 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ hiệu Samsung màu trắng cũ 
đã qua sử dụng, bên trong có 2 sim 
điện thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

142 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ hiệu Samsung màu đen cũ 
đã qua sử dụng, bên trong có 2 sim 
điện thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

143 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
Điện thoại cảm ứng màu đồng, mặt 
trước ĐT có nhiều vết sước

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

144 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Nokia màu đen, bên 
trong có 1 sim viettel

số imei: 
354185109773722

trong tình trạng không sử 
dụng được

145 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Nokia1202 màu xanh 
cũ đã qua sử dụng, bàn phím màu 
đen, bên trong có 1 sim điện thoại

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

146 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Nokia1208 màu xanh 
cũ đã qua sử dụng, bên trong có 1 
sim điện thoại

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

147 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Nokia màu đen đã qua 
sử dụng, bên trong có 1 sim viettel

imei 1: 
355752101665500

imei 2: 
35575210366550
8

trong tình trạng không sử 
dụng được

148 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Nokia màu đen đã qua 
sử dụng, bên trong có 2 sim viettel

imei 1: 
356975091245772

imei 2: 
35697509624577
7

trong tình trạng không sử 
dụng được

149 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu REALME màu xanh 
đã qua sử dụng, bên trong có 1 sim 
Viettel

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

150 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 

ĐTDĐ hiệu Xiaomi (MI) màu tắng, 
mặt trước có vết nứt kéo dài từ trên 
xuống, mặt sau ĐT ghi Made in 
China Model: MDG1, bên trong có 
1 sim Viettel

trong tình trạng không sử 
dụng được

151 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu trắng 
đã qua sử dụng, bên trong có 1 sim 
mạng Viettel

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

Page 13 of 34



Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

152 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu trắng 
đã qua sử dụng, bên trong có 1 sim 
điện thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

153 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 

ĐTDĐ nhãn hiệu MI màu trắng 
vàng đã qua sử dụng, mặt trước có 
nhiều vết nứt vỡ, bên trong có 1 
sim mạng Viettel

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

154 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu vàng 
đã qua sử dụng

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

155 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Samsung màu 
xanh đã qua sử dụng

không kiểm tra 
được số imei:

trong tình trạng không sử 
dụng được

156 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone màu hồng 
đã qua sử dụng, bị vỡ màn hình, 
các cạnh có nhiều vết xước

không kiểm tra 
được số imei:

trong tình trạng không sử 
dụng được

157 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone cũ màu 
xám, mặt trước và mặt sau điện 
thoại có nhiều vết xước

không kiểm tra 
được số imei:

trong tình trạng không sử 
dụng được

158 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 

ĐTDĐ kiểu dáng Iphone X cũ màu 
trắng, mặt trước có nhiều vết xước, 
bị vỡ ở hai góc trên và một góc 
dưới bên phải

không kiểm tra 
được số imei:

trong tình trạng không sử 
dụng được

159 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hệu Nokia110i cũ, đã qua 
sử dụng, bn trong có 1 sim điện 
thoại viettel

Số imei: 
353253019809597

trong tình trạng không sử 
dụng được

160 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Hpphone cũ, đã qua sử 
dụng, bên trong có 1 sim điện thoại 
viettel

Số imei: 
354530090915958

trong tình trạng không sử 
dụng được

161 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ Nokia màu đen cũ, đã qua 
sử dụng; bên trong có 1 sim điện 
thoại

imei 1: 
356856072306686

imei 2: 
35685607230669
4

trong tình trạng không sử 
dụng được

162 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ Nokia màu đen cũ, đã qua 
sử dụng; bên trong có 1 sim điện 
thoại

số imei: 
355816097517395

trong tình trạng không sử 
dụng được
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163 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ Nokia màu đen cũ, đã qua 
sử dụng; bên trong có 1 sim điện 
thoại

số imei: 
354492091883612

trong tình trạng không sử 
dụng được

164 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu dáng Iphone, màu 
trắng bạc cũ đã qua sử dụng; bên 
trong có 1 sim điện thoại

Số imei: 
352044076687559

trong tình trạng không sử 
dụng được

165 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ Nokia màu đen cũ, đã qua 
sử dụng; bên trong có 1 sim điện 
thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

166 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ Nokia màu trắng cũ, đã qua 
sử dụng; bên trong có 1 sim điện 
thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

167 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ Mastel màu đen, đã qua sử 
dụng; bên trong có 2 sim điện thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

168 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ Iphone màu vàng, đã qua sử 
dụng; bên trong có 1 sim điện thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

169 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kểu dáng Iphone màu trắng 
vàng, đã qua sử dụng; bên trong có 
1 sim điện thoại

Số imei: 
035837306913761
9

trong tình trạng không sử 
dụng được

170 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 5 màu 
trắng, đã qua sử dụng; bên trong có 
1 sim viettel

trong tình trạng không sử 
dụng được

171 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Mastel màu đen, đã 
qua sử dụng; bên trong có 2 sim 
đ.thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

172 Điện thoại chiếc 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ Samsung, màu vàng đã qua 
sử dụng; bên trong có 1 sim điện 
thoại

trong tình trạng không sử 
dụng được

173 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
ĐTDĐ hiệu Oppo màu trắng cũ, đã 
qua sử dụng; bên trong có 1 sim 
điện thoại

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản

Thông số kỹ thuật
TT Tên tài sản

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Quy cách

174 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
Nokia màu xanh đen cũ, bên trong 
có 1 sim điện thoại

imei 1: 
357709102974008

imei 2: 
35770910497400
6

trong tình trạng không sử 
dụng được

175 Điện thoại chiếc 1 10.000           10.000 
điện thoại kiểu dáng Iphone, màu 
hồng cũ đã qua sử dụng; bên trong 
c 1 sim đện thoại;

không kiểm tra 
được số imei

trong tình trạng không sử 
dụng được

176 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 

ĐTDĐ kiểu Iphone màu trắng 
hồng, bên trong có lắp 01 sim 
Viettel, mặt sau ghi chữ Model A 
1688 FCCID: BCG-E2946A IC: 
579C-E2946A

Điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

177 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu Iphone màu đỏ, mặt 
sau ghi chữ (Product)

Điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

178 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu Iphone màu vàng, bên 
trong lắp 1 sim Viettel

Điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

179 Điện thoại cái 1 30.000           30.000 
ĐTDĐ kiểu Iphone màu đen, mặt 
sau điện thoai ghi chữ iphone, bên 
trong có lắp 1 sim Vinaphone

Điện thoại trong tình 
trạng không sử dụng được

180 Ví da chiếc 1 0 0 Ví da màu đen đã qua sử dụng
181 Mũ Chiếc 1 0 0 Vải màu xám in chữ Gucci

182 Cân điện tử cái 1 5.000             5.000 
màu ghi xám cũ đã qua sử dụng 
dạng hộp hình chữ nhật (kích thước 
7 x 4 x 1) cm.

trong tình trạng không sử 
dụng được

183 Máy tính xách tay Chiếc 1 10.000           10.000 Vaio màu trắng Không sử dụng được
184 Đầu phát wifi Chiếc 1 1.000             1.000 Huawei màu trắng

185
Bàn phím và 
Chuột máy tính

Chiếc 2 1.000             2.000 Genius Màu đen

186 Cây máy tính Chiếc 1 1.000             1.000 NEC
Kích thước 
(35x35x7)

Không sử dụng được

187 Màn hình máy tính Chiếc 1 10.000           10.000 Samsung Ký hiệu E1920 Không sử dụng được
188 Dây kim loại chiếc 1 0 0 màu trắng dài 60cm
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Đơn giá Thành tiền

Thứ 1 Thứ 2
Tình trạng tài sản
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Quy cách

189 Kìm cộng lực cái 1 10.000           10.000 
Dài 80 cm, tay cầm màu xanh, vàng 
đã cũ

190 Tô vít cái 2 0 0 Dài 30cm đã cũ
191 thanh sắt chữ T cái 2 1.000             2.000 Thanh sắ hình chữ T đã cũ gỉ
192 Xà beng cái 1 1.000             1.000 Xà beng đã qua sử dụng
193 Xẻng chuôi gỗ cái 1 1.000             1.000 
194 Kìm điện cái 1 1.000             1.000 01 kìm điện màu đỏ đã cũ, dài 8 m

195 Lõi đồng bao 2 3.200.000      6.400.000 
80 kg lõi đồng đựng trong 02 bao 
tải màu trắng
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giá đồng: 80.000đ/1 kg
Trọng lượng 80kg
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